
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 92/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

THÔNG Tư 
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

Căn cứ Luật Hòa giải, đổi thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tòa án nhân dân các cấp, Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án. 
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
Kinh phí đảm bảo cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án bao gồm 

nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định tại 
Điều 6 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Điều 4. Nội dung chi, mức chi trong thực hiện hòa giải, đối thoại tại 
T"1 ' Tòa án 

1. Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho Thẩm phán phụ trách hòa 

giải, đối thoại, Thư ký Tòa án phục vụ hoạt động hòa giải, đôi thoại tại Tòa án: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 
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2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức; 

b) Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Hòa giải viên: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chê độ chi hội nghị (sau 
đây gọi là Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài 
chính); 

c) Chi in chứng chỉ (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng 
chỉ): Thực hiện theo hóa đơn, chứng từ họp pháp theo quy định của pháp luật và 
thực tế phát sinh. 

2Ế Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án: Căn cứ nội dung, nhiệm vụ truyền thông về hoạt động hòa 
giải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ theo quy định, 
Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung thông 
tin truyền thông đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao. Mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các 
cơ quan, đơn vị của nhà nước. 

3. Chi tổ chức các hội nghị, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến 
hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án; chi kiểm tra, giám sát về hoạt động hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án: Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC BTC 
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

4. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng và quy định chi tiết của Tòa án nhân dân tối cao. 

5. Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đấu thầu. 

6. Chi văn phòng phẩm, nước uống, các chi phí hành chính trực tiếp khác 
liên quan đến vụ việc hòa giải: Thực hiện theo thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng 
từ họp pháp theo quy định của pháp luật. 

7. Chi tổ chức lựa chọn người đưa vào danh sách được tham gia đào tạo 
lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên và bổ nhiệm Hòa giải viên: 
Thực hiện theo nội dung và mức chi chế độ chi hội nghị theo quy định tại Thông 
tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

8. Chi thù lao cho Hòa giải viên: Mức chi thù lao cho Hòa giải viên thực 
hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục 
thu, nộp, việc quản lý, sử dụng, chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao 
Hòa giải viên tại Tòa án. 
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9. Chi làm thẻ cho Hòa giải viên: Thực hiện theo quy định của pháp luật 
đấu thầu về mua sắm thường xuyên. 

10. Chi phiên dịch (dịch nói) tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại phục vụ 
hoạt động hòa giải; chi phiên dịch về ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho 
người khuyết tật trong trường hợp cần thiết khi người được hòa giải là người 
khuyết tật nghe, nói: Mức thuê phiên dịch áp dụng bằng mức thuê người dẫn 
đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tống điều 
tra thống kê quốc gia. 

11. Chi mời người có uy tín (ngoài hệ thống Tòa án) tham gia hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án: Trường hợp người có uy tín được mời tham gia hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án trong trường họp cần thiết theo quy định tại Luật Hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án, thì thanh toán chi phí đi lại, chi phí lưu trú (nếu có) theo 
mức chi công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 
tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính và quy định cụ thể của Tòa án nhân dân tối 
cao. 

Số lượng, tiêu chí lựa chọn người có uy tín tham gia hòa giải theo từng vụ 
việc thực hiện theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 

12. Chi trả lương làm việc vào ban đêm, thêm giờ đối với Thẩm phán, 
Thư ký, người lao động thuộc Tòa án khi thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt 
động hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Việc chi tiền lương làm việc vào ban đêm, 
làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động, các văn bản hướng 
dẫn và Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTC-BNV ngàỵ 05 tháng 01 năm 
2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm 
việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

13. Chi phí thuê trang thiết bị, máy móc hoặc chi thuê đơn vị, tổ chức có 
chức năng (trong trường họp cần thiết) để phục vụ xem xét hiện trạng tài sản 
liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản nằm trong phạm 
vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở: 
Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về mua sắm thường xuyên nhằm 
duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị của nhà nước và hóa đơn, chứng từ họp 
pháp theo quy định. 

Điều 5. Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí hòa giải, 
đối thoai tai Tòâ án é • 

Việc lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật 
về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện 
hành. Thông tư này hướng dẫn thêm như sau: 

1. Lập dự toán ngân sách: 
Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Tòa án nhân dân 

các cấp lập dự toán chi tiết kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tong họp 
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chung trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của cơ quan Tòa án; gửi Tòa 
án nhân dân tối cao và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên gửi Bộ 
Tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán ngân sách hàng 
năm theo quy định. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước. 

2. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước, pháp luật về kế toán. Kinh phí phục vụ hoạt động hòa giải đối thoại 
tại Tòa án được tổng hợp chung trong quyết toán chi thường xuyên hàng năm 
của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định. 

Điều 6. Hiêu Iưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng 

tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp 
dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Đối với chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do các bên tham gia hòa 
giải đối thoại tại Tòa án phải chịu chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật 
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính 
phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng, 
chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mạe đề nghị phản ánh kịp thời 
v ề  B ộ  T à i  c h í n h  đ ể  n g h i ê n  c ứ u ,  g i ả i  q u y ế t . / .  1 / ^  

Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: Văn thư, Vu HCSN (200 bàn)..,, • yy 


